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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 8/2025

Hoa Kỳ
19.2%

Trung Quốc
26.1%

EU
8.4%

ASEAN
9.2%

Nhật Bản
7.2%

Hàn Quốc
3.1%

Khác
26.8%

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản,
T8/2025

Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Nhật Bản, 
T8/2025 so với T8/2025 và T8/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với T8/2025 So với T8/2024

Hoa Kỳ 1.202 ▼ 1,3% ▼ 3,2%

Trung Quốc 1.632 ▲ 3,3% ▲ 2,9%

EU 522 ▼ 0,8% ▲ 0,7%

ASEAN 572 ▲ 0,5% ▼ 2,8%

Nhật Bản 448 ▲ 0,5% ▲ 0,6%

Hàn Quốc 196 ▼ 0,1% ▼ 0,2%

Tổng XK 6.246

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 8/2025

Biến động giá trị XK NLTS chính
sang thị trường Nhật Bản, T8/2025 so với T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▲ 7,2%

Rau quả

▲ 0,1%

Hồ tiêu

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản, T8/2025
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▼ 8,4%

TAGS&NL

▲ 14,3%

Gỗ & SP gỗ

▲ 72,3%

Mây tre đan

384.1

51.1

447.8

59.4

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T8/2024 T8/2025

▲ 16,3%

398.4

56.8

447.8

59.4

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T7/2025 T8/2025

▲ 4,6%

▲ 12,4%

▲ 18,7%

Thủy sản

▼ 4,4%

Hạt điều

Cà phê

▼ 18,7%

▲ 7,5%

Cao su

4.1%
0.4%

-1.1%

43.3%

13.5%

-1.9%
-0.4%

-1.3%

20.1%

-1.9%

Cà phê Cao su Tôm Hồ tiêu Hạt điều

So với T8/2024 So với T7/2025

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025 so với tháng trước và cùng kỳ 2024

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
207.6

Hàng thủy sản, 
164.8

Cà phê, 31.0

Hàng rau quả, 
21.5

Hạt điều, 8.1

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

7.6

Hồ tiêu, 2.9

Cao su, 1.8
Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

1.7

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn, 0.7

Phân bón các loại, 
0.1

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Nhật Bản, T8/2025

▲ 16,6%
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Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh
nghiệm nông nghiệp với Việt Nam

Sáng 16/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đã có
buổi tiếp và làm việc với ông Yasuhide
Nakayama, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng khẳng định
quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua
phát triển sâu rộng, thực chất, trong đó hợp

tác về nông nghiệp và môi trường là điểm
sáng, gắn liền với mục tiêu phát triển bền
vững của hai quốc gia. Ông Yasuhide
Nakayama cho biết Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực
bảo quản, lưu trữ nông sản, lương thực dài hạn
và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ
hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực nông
nghiệp xanh, bảo vệ môi trường và phát triển
bền vững.

Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn

Sản lượng công nghiệp Nhật Bản
giảm hai tháng liên tiếp

Tháng 8/2025, sản lượng công nghiệp của
Nhật Bản giảm 1,2% so với tháng trước,
đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp suy giảm,
chủ yếu do tác động từ chiến dịch áp thuế
thương mại kéo dài của Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump khiến doanh nghiệp thận
trọng trước triển vọng kinh tế toàn cầu.

Các ngành kim loại và thiết bị điện tử chịu
ảnh hưởng nặng nhất, mức giảm vượt dự

báo ban đầu. Dù Tokyo đã đạt thỏa thuận
với Washington cố định thuế xuất khẩu
hàng Nhật, gồm ô tô ở mức 15%, căng
thẳng thương mại Hoa Kỳ-Nhật vẫn tiếp tục
gây áp lực lên nền kinh tế.

Dù vậy, triển vọng sản xuất trong ngắn hạn
vẫn có tín hiệu tích cực. Các nhà sản xuất
Nhật Bản dự báo sản lượng sẽ tăng 4,1%
trong tháng 9 và tiếp tục tăng thêm 1,2%
trong tháng 10, phản ánh kỳ vọng phục hồi
của lĩnh vực công nghiệp trong thời gian
tới. Nguồn: japantimes.co.jp

Qr code

http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html
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Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T08/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

11,2% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T08/2024

14,2% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T08/2025

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
2.2%

EU
2.9%

Hàn Quốc
4.1%

Hoa Kỳ
54.4%

Trung 
Quốc
12.6%

Nhật Bản
14.2%

Khác
9.6%

 Tăng 14,3% so với T07/2025 

 Tăng 23,3% so với T08/2024

 Cao hơn 62,0 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,4 tỷ
USD, đạt 80,5% kim ngạch 2024

207
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T08/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T08/2025 

Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T08/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T08/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 7,7 triệu USD

Tăng 18% so với T07/2025

Tăng 5% so với T08/2024

GỖ VÀ SP GỖ

29,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T08/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T08/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T08/2025

4.64%

4.78%

4.85%

4.87%

10.24%

Dăm gỗ
93%

Gỗ dán
5.9%

T08/2024

Dăm gỗ
95%

Gỗ dán
4%

T08/2025

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Nhật Bản, T08/2025

Dăm gỗ

Kim ngạch: 160,0 triệu USD

Tăng 21% so với T07/2025

Tăng 39% so với T08/2024



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ 

NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: ITTO

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã công bố kế hoạch sửa đổi các tiêu

chuẩn ghi nhãn các sản phẩm Nông nghiệp Nhật Bản (JAS) – một chứng

nhận quốc gia quan trọng đảm bảo chất lượng và an toàn kỹ thuật cho

các sản phẩm gỗ. Theo đó, cơ quan này sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng

con dấu đóng bằng tay. Thay vào đó, quy định mới sẽ yêu cầu áp dụng các

phương pháp cho phép truy xuất nguồn gốc như in phun hoặc dán nhãn.

Động thái này được đưa ra nhằm khôi phục lòng tin của thị trường sau vụ

bê bối liên quan đến việc sử dụng trái phép nhãn JAS vào năm trước.

Về kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên

chính sách lãi suất, trong khi lạm phát tiêu dùng trong tháng 8 đã chậm

lại còn 2,7%. Tuy nhiên, một yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường là chi phí

xây dựng nhà ở, theo một khảo sát của chính phủ, đã tăng tới 30% trong

vòng 5 năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi trả và nhu cầu

của người tiêu dùng.

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

164,8 triệu USD

 Tăng 18,7% so với T7/2025 

 Tăng 19,4% so với T8/2024

▲ Cao hơn 37,9 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 8 tháng 2025 đạt 1086,0 triệu USD, đạt 71,3% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

14,0% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T8/2024

17,0% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T8/2025

THỦY SẢN
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Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

ASEAN
6.4%

EU
11.6%Hàn Quốc

8.1%

Hoa kỳ
19.5%

Khác
15.2%

Trung Quốc
22.2%

Nhật Bản
17.0%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T8/2025 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T8/2025 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Cá hồi
Kim ngạch: 19,8 Triệu USD

Tăng 11,9% so với T7/2025

Tăng 10,4% so với T8/2024

Tôm
Kim ngạch: 55,0 Triệu USD

Tăng 14,4% so với T7/2025

Tăng 21,5% so với T8/2024

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 16,2 Triệu USD

Tăng 23,9% so với T7/2025

Tăng 22,4%  so với T8/2024

THỦY SẢN

Tôm. 
32.8%

Thủy sản 
khác. 
34.2%

Mực và 
bạch tuộc. 

9.6%

Cá hồi. 
13.0%

Cua, ghẹ . 
7.1%

T8/2024 Tôm
33.3%

Thủy sản 
khác

34.2%

Mực và bạch 
tuộc
9.8%

Cá hồi
12.0%

Cua, ghẹ 
6.3%

T8/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 10,6 USD/kg; tăng 1,0% so với
tháng trước; và tăng 3,6%  so với cùng kỳ năm 2024.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 10,8 USD/kg; tăng 1,6% so với
tháng trước; và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá hồi

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 10,0 USD/kg; giảm 1,3% so 
với tháng trước; và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tôm
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24,0%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T8/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

THỦY SẢN

3.6%

4.0%

4.0%

6.0%

6.3%



THỦY SẢN
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

Thủy sản Việt Nam là top 3 nguồn cung lớn tại Nhật Bản

Theo Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt
Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba của Nhật Bản, chiếm 7,4%
tổng lượng nhập khẩu. Nhật Bản đã nhập 78,9 nghìn tấn thủy sản từ
Việt Nam, trị giá khoảng 627 triệu USD.

Kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng tiêu
chuẩn khắt khe của doanh nghiệp Việt Nam đã được nâng cao đáng kể.
Các chuyên gia dự báo xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản sẽ tiếp tục
tăng trong nửa cuối năm – giai đoạn nhu cầu tiêu thụ cao.

Việt Nam cũng hưởng lợi từ CPTPP và VJEPA, giúp giảm thuế quan và
tăng cơ hội thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng thị
phần, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực
phẩm, môi trường và truy xuất nguồn gốc – yếu tố then chốt để đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững và minh bạch tại Nhật Bản..

Nguồn:  Tạp chí Kinh tế - Tài chính Online

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

31triệu USD

 Giảm 18,7% so với T7/2025 

 Giảm 22,9% so với T8/2024

 Thấp hơn 3,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2025 đạt

448 tr.USD, đạt 108,6% kim ngạch

2024.

KIM NGẠCH

5,3nghìn tấn

 Giảm 17,2% so với T7/2025 

 Giảm 25,9% so với T8/2024

 Thấp hơn 2,4 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 8 tháng năm 

2025 đạt 71,8 nghìn tấn, đạt 77,3% 

khối lượng năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

10,9% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T8/2024

7,4% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T8/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T8/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê XK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

EU, 40.4%

ASEAN, 
17.3%

NHẬT BẢN, 
7.4%

TRUNG 
QUỐC, 5.3%

HOA KỲ, 3.7%
HÀN QUỐC, 

3.2%KHÁC, 22.8%



Chưa rang 
chưa khử 

cafein
70%

Cà phê tan
19%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
5%

Khác
6%

T8/2024 Chưa rang chưa 

khử cafein

55%
Cà phê tan, 

29.9%

Đã rang 
chưa khử 
cafein, 
7.0%

Khác, 
8.57%

T8/2025

Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 12.700 USD/tấn, giảm 0,4% 

so với tháng trước, và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 4.533USD/tấn; giảm 3,9% so

với tháng trước, và giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Cà phê tan Đã rang chưa
khử cafein

Chưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 16,9 Triệu USD

Giảm 21,2% so với T7/2025

Giảm 36,3% so với T8/2024

Kim ngạch: 9,3 Triệu USD

Giảm 26,8% so so với T7/2025

Tăng 26,9% so với T8/2024

Kim ngạch: 2,2 Triệu USD

Tăng 69,3% so với T7/2025

Tăng 13% so với T8/2024



56,4% 
Tổng kim ngạch XK cà phê

T8/2025

Nguồn: Cục Hải quan

CÀ PHÊ

8.3%

8.5%

12.2%

12.5%

14.9%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DNXK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Theo báo cáo của IMARC Group (2025), thị trường cà phê hòa tan

Nhật Bản đạt quy mô 867,3 triệu USD năm 2024 và dự kiến tăng lên

1,3729 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình

(CAGR) 4,7%/năm giai đoạn 2025–2033. Các yếu tố thúc đẩy tăng

trưởng chính gồm:

• Nhu cầu tiện lợi: Người tiêu dùng, đặc biệt là nhân viên văn phòng

và sinh viên, ưa chuộng sản phẩm pha nhanh phù hợp với lối sống

bận rộn.

• Xu hướng cao cấp hóa: Cà phê hòa tan được cải tiến về hương vị,

chất lượng, bao bì và trở thành lựa chọn “gourmet” cho giới trẻ yêu

thích trải nghiệm cà phê tinh tế.

• Ý thức sức khỏe: Sự quan tâm đến cà phê hữu cơ, ít caffeine, hoặc

giàu chất chống oxy hóa gia tăng, phù hợp với xu hướng sống lành

mạnh và bền vững.

Nguồn: atpress.ne.jp

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Hiệp hội Cà phê Đặc sản Nhật Bản (SCAJ) và Hiệp hội Cà phê Đặc

sản Quốc tế (SCA) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Hội nghị SCAJ ở

Tokyo nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong giáo dục cà phê đặc sản.

Thỏa thuận tập trung vào việc mở rộng chương trình Đánh giá Giá trị

Cà phê (CVA) và chương trình Q Program tại Nhật Bản, giúp chuẩn

hóa đào tạo chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hai bên cam kết xây dựng mạng lưới giảng viên CVA, tăng cường cơ

hội đào tạo cho các chuyên gia trong chuỗi giá trị cà phê, đồng thời

nâng cao nhận thức và hiểu biết về chất lượng cà phê đặc sản. Theo

lãnh đạo SCAJ và SCA, sự hợp tác này sẽ góp phần phát triển cộng

đồng cà phê toàn cầu, đồng thời đầu tư vào nguồn nhân lực định hình

tương lai của ngành cà phê.

Nguồn: gcrmag.com

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Tăng 7,2% so với T7/2025

Tăng 19,3% so với T8/2024

Cao hơn 4,5 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025 đạt 163,4
triệu USD, đạt 80,4% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

2,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T8/2024

2,3%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T8/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Trung 
Quốc
71.3% Hoa Kỳ

5.0%

EU
4.8%

ASEAN
3.1%
Hàn Quốc

3.0%

Nhật Bản
2.3%

Khác
10.5%

21,5
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả XK sang thị trường Nhật Bản, T8/2025



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Chuối
Kim ngạch: 3,8 triệu USD

Tăng 3,5% so với T7/2025

Tăng 21,4% so với T8/2024

Khoai lang

Kim ngạch: 2,6 triệu USD

Tăng 27,2% so với T7/2025

Tăng 6,8% so với T8/2024

Chuối

17.2%

Khoai 
lang

13.6%

Cà tím
8.5%

Xoài
6.2%

Hạnh nhân
2.3%

Khác
52.2%

T8/2024

Xoài

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 6,2% so với T7/2025

Tăng 39,3% so với T8/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chuối
17.5%

Khoai lang
12.2%

Cà tím
10.0%

Xoài
7.3%

Hạnh 
nhân
2.4%

Khác
50.7%

T8/2025

Cà tím

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 25,2% so với T7/2025

Tăng 40,2% so so với T8/2024



34,3%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T8/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

4.9%

5.5%

7.0%

8.1%

8.8%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Giảm 12,8% so với T7/2025

Giảm 5,6% so với T8/2024

Thấp hơn 269,9 nghìn USD so với
bình quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025 đạt
3,1 triệu USD, đạt 47,2% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

0,14%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
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Trung Quốc
36.5%

ASEAN
20.2%

Hoa Kỳ
14.6%

Hàn Quốc
1.5%

EU
1.2%

Nhật Bản
0.13%

Khác
25.8%

0,3
triệu USD

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Nhật Bản, T8/2025

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam NK từ thị trường Nhật Bản, T8/2025

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, T8/2025

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN NK từ thị trường Nhật Bản, T8/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Nắng nóng bất thường ảnh hưởng đến vụ thu hoạch khoai tây ở
Hokkaido

Vụ thu hoạch khoai tây tại Hokkaido – vùng sản xuất khoai tây lớn nhất
Nhật Bản – đang bước vào cao điểm, nhưng nắng nóng bất thường trong
mùa hè đã gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Khu vực Tokachi ở Hokkaido
chiếm khoảng 30% sản lượng khoai tây của Nhật Bản. Sản lượng khoai tây
năm nay thấp hơn bình thường khoảng 10-20%, khối lượng khoai tây có
kích thước nhỏ và hình dạng không đều tăng lên do nhiệt độ mùa hè cao
kỷ lục.

Nguồn: Www3.nhk.or.jp

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


8,11 triệu USD

 Giảm 4,4% so với T7/2025    

 Tăng 49% so với T8/2024

 Cao hơn 2,8 triệu USD so với bình quân

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 59 triệu

USD, đạt 93% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

1,1 nghìn tấn

 Giảm 2,6% so với T7/2025    

 Tăng 31% so với T8/2024

 Cao hơn 288 tấn so với bình quân theo

tháng năm 2024

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 8,1 nghìn

tấn, đạt 81% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

1,5% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2024

1,7% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Nhật Bản
1.70%

ASEAN
3.4%

Hoa Kỳ
16.2%Trung Quốc

16.6%

EU
24.3%

Khác
37.8%

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T8/2025



Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 6,6 triệu USD

Giảm 6,7% so với T7/2025   

Tăng 13% so với T8/2024

Điều rang
Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 6,7% so với T7/2025   

Giảm 1,8% so với T8/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 6.416 USD/tấn; giảm 6,0% so 

với tháng trước; và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2025 ở mức 9.122 USD/tấn; tăng 11% so 

với tháng trước; và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Hạt điều rang
28%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

72%

T8/2024

Hạt điều rang
19%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

81%

T8/2025
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60,6%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T8/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

59,4%
Tổng khối lượng

XK điều, 
T8/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025
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16.2%

18.0%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Ngày 01/10/2025, Bộ Thương mại Campuchia đã làm việc với Công
ty Inoue Calcium Corporation để bàn về kế hoạch mở rộng sản xuất, chế
biến hạt điều thành sản phẩm hoàn thiện phục vụ xuất khẩu sang thị
trường Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Bộ Thương mại đã chúc mừng cơ sở chế biến hạt
điều tại tỉnh Stung Treng về thành công trong việc xuất khẩu lô sản
phẩm đầu tiên, khối lượng 1 tấn, sang Nhật Bản, đồng thời cho biết
doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục xuất khẩu thêm 2 container trong
năm 2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Hạt điều Campuchia nhận định thị
trường, giá cả và sản lượng hạt điều trong năm 2025 vẫn duy trì ổn
định và khả quan, dù lượng mưa lớn trong năm đã ảnh hưởng phần
nào đến chất lượng hạt điều.

ĐIỀU

Doanh nghiệp chế biến hạt điều Campuchia sẽ mở rộng sản xuất để xuất
khẩu sang thị trường Nhật Bản

Nguồn: kampucheathmey.com

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

4,64
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

Giảm 54% so với T7/2025

Tăng 72,5% so với T8/2024

Cao hơn 1,78 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

◊ Lũy kế 8 tháng 2025 đạt 335,3 triệu USD, 

đạt 102,8% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Nhật Bản, T8/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

10,9%
Tổng kim ngạch XK 

T8/2024

21,7%
Tổng kim ngạch XK 
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Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
97%

Thịt khác
3%

T8/2024

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T8/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T8/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 
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Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 4,88triệu USD

Tăng 26,04% so với T7/2025

Tăng 81,5% so với T8/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT NHẬT BẢN

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Đầu năm 2026, tổng đàn heo của Nhật Bản duy trì ổn định khoảng
8,65 triệu con, trong đó đàn heo nái đạt 755 nghìn con. Sản lượng
thịt heo và số lượng giết mổ gần như không thay đổi so với năm
2025, lần lượt đạt 1,27 triệu tấn CWE và 16,05 triệu con.

Tiêu thụ thịt heo tiếp tục ở mức cao 2,765 triệu tấn CWE, được hỗ
trợ bởi lợi thế giá cả trong bối cảnh lạm phát và nhu cầu tăng từ cả
hộ gia đình lẫn dịch vụ ăn uống, dù tiêu thụ sản phẩm chế biến có
phần chững lại.

Nhập khẩu thịt heo chậm lại trong nửa cuối năm 2025 do tồn kho
cao, nhưng được dự báo sẽ phục hồi trong năm 2026 để đáp ứng
nhu cầu nội địa, đạt 1,48 triệu tấn CWE (trọng lượng quy đổi theo
thịt xẻ).

Nguồn: 3tres3.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547

	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: TIN NỔI BẬT

	Gỗ và SP gỗ
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ  NHẬT BẢN

	Thủy sản
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

	Cà phê
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN
	Slide 16: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

	Rau quả
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

	Hạt điều
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25: ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

	Thịt và SP từ Thịt (XK)
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ THỊT NHẬT BẢN
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